
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TB-BVTT Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2025 

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá vật dụng chăm sóc bệnh nhân năm 2025 

Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng có nhu cầu mua sắm vật dụng chăm sóc 

bệnh nhân. Bệnh viện kính mời các Công ty quan tâm gửi báo giá, đặc tính sản 

phẩm và catolougue của hàng hóa, cụ thể như sau: 

1. Danh mục hàng hóa vật dụng chăm sóc bệnh nhân như tên hàng hóa, 

thông số kỹ thuật, đơn vị tính, số lượng như phụ lục 01 đính kèm.  

2. Bảng báo giá của đơn vị theo phụ lục 02 đính kèm và phải đầy đủ các 

nội dung sau: Tên hàng hóa, tên thương mại, thông số kỹ thuật, hãng và nước 

sản xuất, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền (Đã bao gồm thuế giá trị gia 

tăng, chi phí giao hàng đến bệnh viện). 

Kèm theo bảng báo giá là bảng sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

3. Bảng báo giá và các tài liệu liên quan gửi về: Phòng Điều dưỡng - Bệnh 

viện Tâm thần Đà Nẵng. Địa chỉ: 193 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, 

Liên Chiểu, Đà Nẵng trước 16 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2024.  

Công ty chịu trách nhiệm pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho 

Bệnh viện kèm theo Bảng báo giá. 

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty./. 

Nơi nhận: 

- Các công ty; 

- Lưu: VT, P.ĐD. 

GIÁM ĐỐC 
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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC DỊCH VỤ 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-BVTT ngày       tháng      năm 2025 của Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng) 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Chăn dày 

- Chất liệu: Mền lông 

- Kích thước: 140 x 200cm 

-Trọng lượng: 03kg 

- Chăn 2 lớp có chằn 1 lớp bông phía trong. 

Cái 190 

2 Ruột gối 

- Chất liệu: bông ép 

- Kích thước: 40 x 60 cm 

- Màu sắc: trắng 

Cái 275 

3 Vỏ gối 

- Chất liệu: coton 

- Kích thước: 40 x 60 cm 

- Màu sắc: xanh hòa bình 

- Thành phần vải thô cotton: Polyeste: (67.8±1)%; Bông: (32.2±1)%. Mật 

độ(sợi/10cm): Dọc 258±2. Ngang 254±2; Khối lượng(g/m2): 155±2 

- Kiểu dệt: Vân chéo 2/2 

- Kiểu dáng: Có 3 cúc cài, chạy đường diềm xung quanh 5cm 

* Yêu cầu: Có phiếu kiểm nghiệm vải do cơ quan, tổ chức có đủ chức năng kiểm 

nghiệm và xác nhận. 

Cái 456 

4 Chiếu 
Chất liệu: cói 

Kích thước: 85 x 200 cm 
Cái 224 
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

5 Mùng 

- Chất liệu: vải tuyn 

- Kích thước: 120 x 200 cm 

- Màu sắc: Màu xanh  

- Thành phần vải tuyn: Cotton: 100%; Mật độ (sợi/10cm): Dọc 318±2, Ngang 

235±2; Khối lượng(g/m2): 150±2 

* Yêu cầu: Có phiếu kiểm nghiệm vải do cơ quan, tổ chức có đủ chức năng kiểm 

nghiệm và xác nhận. 

Cái 83 
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PHỤ LỤC 02: BIỂU MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-BVTT ngày     tháng      năm 2025 của Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng) 

Stt 
Tên hàng 

hóa 

Tên thương 

mại 

Thông số kỹ 

thuật 

Hãng SX 

(tham khảo) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 
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